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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tại Tờ trình số 17/TTr-KKT ngày 11/5/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT. HĐND tỉnh, Ban PC HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Phòng TC-HC;
- Lưu: VT, DL.
	CHỦ TỊCH




Lê Đức Vinh


 

DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN PHONG TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	I. Lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
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	I. Lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

	1
	Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
	12 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo thay đổi.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	Không
	- Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ của lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện các thủ tục về lĩnh vực lao động qua mạng điện tử: chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại GPLĐ; xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp GPLĐ;
- Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 09/09/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

	2
	Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	Không
	- Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ của lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 
- Thông tư 40/2016/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Thông tư 23/2017/TT- BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện các thủ tục về lĩnh vực lao động qua mạng điện tử: chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại GPLĐ; xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp GPLĐ; 
- Biên bản ủy quyền ngày 05/03/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa.

	3
	Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	600.000 đồng/giấy phép
	- Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ của lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Thông tư 40/2016/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 
- Thông tư 23/2017/TT- BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện các thủ tục về lĩnh vực lao động qua mạng điện tử: chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại GPLĐ; xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp GPLĐ; 
- Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 
- Biên bản ủy quyền ngày 05/03/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa.

	4
	Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	450.000 đồng/giấy phép
	- Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ của lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện các thủ tục về lĩnh vực lao động qua mạng điện tử: chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại GPLĐ; xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp GPLĐ;
- Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
- Biên bản ủy quyền ngày 05/03/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa.

	5
	Thu hồi giấy phép lao động
	20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	Không
	- Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ của lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Nghị định số 11/2016/NĐ- CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 
- Thông tư 40/2016/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 
- Biên bản ủy quyền ngày 05/03/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa.

	II. Lĩnh vực Lao động - tiền lương
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	II. Lĩnh vực Lao động - tiền lương

	1
	Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	Không
	- Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;
- Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;
- Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 09/09/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

	2
	Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	Không
	- Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;
- Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;
- Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 09/09/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

	3
	Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
	01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	Không
	- Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012; 
- Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; 
- Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 
- Biên bản ủy quyền ngày 23/12/2015 của UBND huyện Vạn Ninh về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa; 
- Biên bản ủy quyền ngày 08/04/2015 của UBND huyện Cam Lâm về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

	III. Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
	III. Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
	III. Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
	III. Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
	III. Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
	III. Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước

	1
	Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	Không
	- Luật số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
- Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
- Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
- Biên bản ủy quyền ngày 05/03/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa.

	 
	 
	 
	 
	 
	

	IV. Lĩnh vực Môi trường
	IV. Lĩnh vực Môi trường
	IV. Lĩnh vực Môi trường
	IV. Lĩnh vực Môi trường
	IV. Lĩnh vực Môi trường
	IV. Lĩnh vực Môi trường

	1
	Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (ngoại trừ dự án khai thác khoáng sản)
	- Đối với dự án không tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Đối với dự án phải tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	Không
	- Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

	2
	Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án (ngoại trừ dự án khai thác khoáng sản)
	20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	Không
	- Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

	3
	Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp
	20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	Không
	- Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

	4
	Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp và tự xử lý nước thải phát sinh
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	Không
	- Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

	5
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
- Thời gian phê duyệt: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa (ngoại trừ dự án khai thác khoáng sản).
	Theo quy định tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
	- Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 
- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 
- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa; 
- Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

	6
	Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
	06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa (ngoại trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh)
	Không
	- Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 
- Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa;
- Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 
- Quyết định số 157/QĐ-STNMT ngày 12/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; 
- Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa về ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; 
- Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm về ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

	V. Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
	V. Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
	V. Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
	V. Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
	V. Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
	V. Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng

	1
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
(Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng)
	14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	150.000 đồng/Giấy phép
	- Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 28/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc Công bố bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-QH ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng;
- Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
- Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

	2
	Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
(Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng)
	14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	150.000 đồng/Giấy phép
	- Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 28/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc Công bố bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-QH ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng;
- Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
- Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

	3
	Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 
(Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng)
	14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	150.000 đồng/Giấy phép
	- Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 28/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc Công bố bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014; 
- Nghị định số 59/2015/NĐ-QH ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng; 
- Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 
- Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

	4
	Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
(Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng)
	08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	150.000 đồng/Giấy phép
	- Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 28/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-QH ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng;
- Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
- Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

	5
	Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 
(Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng)
	04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	15.000 đồng/Giấy phép
	- Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 28/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-QH ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng;
- Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
- Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

	6
	Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành háng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 
(Ngoại trừ các công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng)
	04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	150.000 đồng/Giấy phép
	- Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 28/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-QH ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng;
- Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh Khánh Hòa quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
- Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

	7
	Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh.
(Ngoại trừ Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh)
	20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm B; 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm C.
	Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
	Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
	- Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 28/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014; 
- Nghị định số 59/2015/NĐ- CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 
- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự 28 toán xây dựng công trình; 
- Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; 
- Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.


2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Quyết định
	Mã số TTHC
	Căn cứ pháp lý

	01
	Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động
	Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 23/01/2017
	T-KHA-266330-TT
	Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ của lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	02
	Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài
	Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 23/01/2017
	T-KHA-266331 -TT
	Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ của lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	03
	Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài
	Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 23/01/2017
	T-KHA-266332-TT
	Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ của lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	04
	Chấp thuận Nội quy lao động
	Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 28/7/2015
	T-KHA-265559-TT
	Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	05
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 10/7/2017
	T-KHA-267123-TT
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

	06
	Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
	Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 10/7/2017
	T-KHA-267124-TT
	Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

	07
	Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
	Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 20/9/2017
	T-KHA-267387-TT
	Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

	08
	Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng
	Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 23/01/2017
	T-KHA-265562-TT
	Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 28/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc Công bố bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

	09
	Thẩm định thiết kế cơ sở nhóm B và C
	Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 28/3/2017
	T-KHA-266334-TT
	Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 28/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc Công bố bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng


 
 

